
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
________________ 

Số:           /QĐ-UBND-HC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
______________________________________ 

Đồng Tháp, ngày        tháng        năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2022 
_______________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 Ủy 

ban nhân dân Tỉn ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi 

hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp tỉnh năm 2022 tại Tờ trình số 2627/TTr-HĐBC ngày 17 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp giấy chứng nhận 28 sản phẩm, bộ sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2022 (theo danh sách đính kèm) 

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức trao Giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất có sản phẩm được công nhận; 

thưởng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận, cấp 

Giấy chứng nhận theo quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Công 

Thương, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh 

năm 2022; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có 
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liên quan và các đơn vị có sản phẩm được công nhận, cấp Giấy chứng nhận tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 

- BCSĐ/UBND Tỉnh; 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- LĐVP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, NC/KT-TNữ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Tuấn 

 

 



DANH SÁCH  

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH  

NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND-HC ngày      tháng     năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

TT Tên sản phẩm 
Tên cơ sở,  

doanh nghiệp 
Địa chỉ 

1 

Bột dây rau má thủy 

canh; Bột rau má thủy 

canh 

Công ty TNHH 

BC Vũ Long 

ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

2 Hạt sen sấy Quang Vinh 
Công ty TNHH 

Quang Vinh food 

tổ 11, ấp Bình Hòa, xã Bình 

Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

3 

Hạt sen sấy, mít sấy, 

khoai lang sấy, trái cây 

sấy 

Công ty TNHH 

MTV Nam Huy 

Đồng Tháp 

số 180, ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Tân, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

4 
Bánh phồng hảo hạng 

hạt sen – hoa đậu biếc 

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu 

Nguyên Hậu 

số 839, ấp Thạnh Phú, xã Tân 

Bình, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

5 
Khô bò xông khói – 

Beef Jerky 

Hộ kinh doanh 

Quang Hiển 

số 399, ấp Tân An, xã Tân Bình, 

huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

6 

Bột chiên giòn đậu 

xanh, Bột bánh xèo cốt 

dừa 

Hộ kinh doanh cơ 

sở sản xuất kinh 

doanh bột thực 

phẩm Lê Hà 

tổ 5, ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận 

Đông, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

7 Xí muội bưởi 
Công ty TNHH 

Nông trại 123 

Quốc lộ 80, ấp Tân Bình, xã 

Hòa Thành, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

8 Bánh khóm cuộn 
Công ty TNHH 

Tây Cát 

số 374A/6, ấp Tân Thạnh, xã 

Phong Hòa, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

9 

Cam thảo mộc cô đặc; 

Chanh thảo mộc cô đặc; 

Nước ép bưởi cô đặc  Hộ kinh doanh trà 

Phương Anh 

số 281, ấp An Bình, xã Định 

Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 
10 

Quýt hồng tẩm mật ong 

sấy dẻo (vị muối ớt) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên cơ sở,  

doanh nghiệp 
Địa chỉ 

11 Lạp xưởng cá tra 
Hộ kinh doanh 

Ngọc Diệp 

số 564, ấp An Ninh, xã Định 

An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

12 

Bộ sản phẩm: Nui ngũ 

sắc, Nui gạo lứt, Nui 

khoai lang tím, Nui tinh 

bột gạo 

Công ty Cổ phần 

Tinh Bột Xanh 

số 91, khóm 2, phường 2, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

13 

Sản phẩm cháo ăn liền: 

cháo mẹ nấu - vị thịt 

bằm 40gr Công ty TNHH 

sản xuất và 

thương mại Hòa 

Hưng 

số 163, Quốc lộ 80, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
14 

Bộ sản phẩm ăn liền: Hủ 

tiếu Nam Vang 60gr, 

Phở Bắc Hà 60gr, Hủ 

tiếu chay thập cẩm 60gr, 

Phở chay thập cẩm 60gr 

15 

Khô cá kết đồng baby; 

Khô cá lóc đồng baby; 

Khô cá lòng tong ôm 

tiêu sọ 

Hộ kinh doanh cơ 

sở sản xuất khô cá 

đồng Phan Chao 

ấp 4, xã Hòa Bình, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp 

16 
Trà bồ công anh Xuyên 

Tâm Liên 

Chi nhánh Công ty 

TNHH phát triển 

P&K 

ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, 

huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp 

17 
Tàu hủ ky nấm mối, tàu 

hủ ky nấm bào ngư 

DNTN sản xuất 

thực phẩm chay 

Bình Loan 

số 37-38, Nguyễn Văn Trỗi, 

khóm 3, phường 2, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

18 
Nước đông trùng hạ 

thảo An An 

Công ty TNHH 

An An Đồng Tháp 

số 177, Lê Lợi, phường 2, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

19 
Bộ quà tặng tinh dầu 

Hương Sen 

Công ty TNHH 

MTV thương mại 

và sản xuất tinh 

dầu Hương Đồng 

Tháp 

số 110, Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường An Thạnh, thành phố 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

20 
Nước mắm nhỉ cá linh 

Dì Mười 

Hộ kinh doanh - 

cơ sở nước mắm 

Dì Mười 

ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, 

thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp 

21 Chả bò da ớt xiêm xanh 
Hộ kinh doanh chả 

lụa - Ngân Hà 

số 6, đường Sở Thượng, khóm 

2, phường An Thạnh, thành phố 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
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TT Tên sản phẩm 
Tên cơ sở,  

doanh nghiệp 
Địa chỉ 

22 Thơm sấy dẻo 

Công ty TNHH 

công nghệ thực 

phẩm Việt Đức 

quốc lộ 30, ấp Bình Định, xã 

Bình Thành, huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp 

23 
Trà sen Tháp Mười túi 

lọc 

Hộ kinh doanh trà 

sen Tháp Mười 

số 555, khóm Tân Đông A, thị 

trấn Thanh Bình, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp  

24 

Trà lá sen Dotha Lotus; 

Trà sen Dothalotus 

thượng hạng 

Công ty TNHH 

sản xuất và 

thương mại 

Hương sen Đồng 

Tháp 

số 555, khóm Tân Đông A, thị 

trấn Thanh Bình, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp 
25 Sữa hạt sen Dotha Lotus 

26 Trà hoa sen 
Chi nhánh tại 

Đồng Tháp – 

Công ty cổ phần 

thực phẩm Sen 

Đại Việt 

thửa đất số 3436, tờ bản đồ số 2, 

khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 27 Hạt sen nước đường 

28 Detox sen đào 

Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Khánh Thu 

tổ 41, khóm 2, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp 
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